
DANH SÁCH CƠ SỞ THỰC PHẨM THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NĂM 2022 
 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Địa chỉ 

SĐT/Fax 

/Email 

Tên sản phẩm tự 

công bố 
Số tự công bố  

Ngày tự 

công bố  

Ngày nhận 

Bản tự 

công bố  

Địa chỉ sản 

xuất 

(đối với sản 

phẩm nhập 

khẩu) 

Ghi 

chú 

1 

Công ty 

TNHH MTV 

VITA 

Thôn 1, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

0362.321.159 

Bánh canh bí đỏ. 

Quy cách đóng gói: 

200 g/gói  

01/VITA/2022 25/01/2022 26/01/2022 
 

  

2 

Công ty 

TNHH MTV 

VITA 

Thôn 1, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

0362.321.159 

Bánh canh củ dền.  

Quy cách đóng gói: 

200 g 

02/VITA/2022 25/01/2022 26/01/2022   

3 

Công ty 

TNHH MTV 

VITA 

Thôn 1, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

0362.321.159 

Bánh canh chùm 

ngây.  Quy cách 

đóng gói: 200 g 

03/VITA/2022 25/01/2022 26/01/2022   

4 

Công ty 

TNHH MTV 

VITA 

Thôn 1, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

0362.321.159 

Bánh canh đậu biếc.  

Quy cách đóng gói: 

200 g 

04/VITA/2022 25/01/2022 26/01/2022    

5 

Công ty 

TNHH MTV 

VITA 

Thôn 1, xã Bình 

Nghi, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định 

0362.321.159 

Bánh canh mè đen.  

Quy cách đóng gói: 

200 g 

05/VITA/2022 25/01/2022 26/01/2022   

6 

Công ty 

TNHH Phương 

Nguyên Việt 

Nam 

Khu phố Trường An 

1, Phường Hoài 

Thanh, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

02566.528.999 

Bánh tráng cuốn 

(Quy cách đóng gói 

100 g/túi PE; 200 

g/túi PE) 

01/TNHHPNV

N/2022 
21/2/2022 03/3/2022   

7 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn  

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0849.665375 

 

Bánh men cốt dừa 

Quy cách đóng gói: 

150 g/túi PE 
 

01/TNHHSCN

/2022 
12/4/2022 25/4/2022   

8 

Công ty 

TNHH Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định  

0849.665375 
Bánh cốm nếp ngự 

Quy cách đóng gói: 

165 g/túi PE 

02/TNHHSCN

/2022 
12/4/2022 25/4/2022   



2 

9 
Cơ sở Sản xuất 

thực phẩm 

Kicafoods 

Thôn Hội Long, xã Ân 

Hảo Đông, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

0985.013.802 

Bún Gạo Lứt . 

Quy cách đóng 

gói:250 g/túi PE, 350 

g/túi PE, 500 g/túi PE 

01/KICAFOOD

S/2022 
13/4/2022 25/4/2022   

10 
Công ty CP 

Tingco Bình 

Định 

Lô A3.12+A3.13 Khu 

công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu 

kinh tế Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0256.777.8686 

 

0256.777.6868 

 

Nước dừa 

(Quy cách đóng gói 

320 ml/lon) 

10/TINGCO 

BĐ/2022 
07/4/2022 25/4/2022   

11 
Công ty CP 

Tingco Bình 

Định 

Lô A3.12+A3.13 Khu 

công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu 

kinh tế Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0256.777.8686 

 

0256.777.6868 

Trà Thảo mộc 

(Quy cách đóng gói 

500 ml/chai) 

11/TINGCO 

BĐ/2022 
07/4/2022 25/4/2022   

12 

Công ty 

TNHH Phương 

Nguyên Việt 

Nam 

Khu phố Trường An 

1, Phường Hoài 

Thanh, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

02566.528.999 

Bánh tráng cuốn mè 

đen 

(Quy cách đóng gói 

350 g/túi PE) 

02/TNHHPNV

N/2022 
16/4/2022 25/4/2022   

13 
Công ty CP 

Tingco Bình 

Định 

Lô A3.12+A3.13 Khu 

công nghiệp Nhơn 

Hội (Khu A), Khu 

kinh tế Nhơn Hội, xã 

Nhơn Hội, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

0256.777.8686 

 

0256.777.6868 

 

Tổ yến chưng đường 

phèn (Quy cách đóng 

gói: 70 ml/ hũ; 420ml 

(70 ml x6 hũ)/hộp 

12/TINGCO 

BĐ/2022 
16/5/2022 08/6/2022   

14 

Hợp tác xã 

Tam Quan 

 

 

 

Khu phố 5, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định 

0854.600.777 

 

Bánh tráng gạo mè 

Xứ Nẫu  

Quy cách đóng gói: 

75 g/túi PE 

01/HTXTQ/20

22 
01/6/2022 16/6/2022   
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15 
Hợp tác xã 

Tam Quan 

Khu phố 5, Phường 

Tam Quan, Thị xã 

Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định  

0854.600.777 

Bánh tráng nước 

dừa Xứ Nẫu  

Quy cách đóng gói: 

75 g/túi PE 

02/HTXTQ/20

22 
01/6/2022 16/6/2022   

16 
Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Daiginjo Osakaya 

Chobei 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 720 

ml/chai, 1800 ml/chai;  

1 chai/thùng, 3 

chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

001/VIVAHOUS

E/2022 
       20/5/2022         08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

17 
Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Honjozo Karatamba 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 720 

ml/chai, 1800 ml/chai; 

1 chai/thùng, 3 

chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

002/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

18 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Barrel 

Quy cách đóng gói: 

(1800 ml/chai;  

1 chai/thùng,  

3 chai/thùng,  

6 chai/thùng) 

003/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

19 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Traditional  

Quy cách đóng gói:  
(720 ml/chai, 1800 

ml/chai; 1 chai/thùng, 

3 chai/thùng, 6 

004/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 



4 

chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

20 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Daiginjo Choju 

Quy cách đóng gói: 

(720 ml/chai, 1800 

ml/chai; 1 chai/thùng, 

3 chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

005/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

21 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Daiginjo 

Quy cách đóng gói: 

(720 ml/chai, 1800 

ml/chai; 1 chai/thùng, 

3 chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

006/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

247 

Minamihama

-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan 

 

22 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Traditional 

Quy cách đóng gói: 

(720 ml/chai, 1800 

ml/chai; 1 chai/thùng, 

3 chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng) 

007/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

247 

Minamihama

-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan 

 

23 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Tokubetsu 

Honjozo Junkinpaku 

(gold Foil) 

Quy cách đóng gói: 

(1800 ml/chai; 1 

chai/thùng,  

3 chai/thùng, 6 

chai/thùng.) 

008/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

247 

Minamihama

-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan 

 

24 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

0986.358.007 
Rượu Sake Horin 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 720 

009/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

247 

Minamihama

-cho, 

 



5 

Phước, tỉnh Bình Định ml/chai; 6 chai/thùng, 

12 chai/thùng) 

Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan 

25 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Nigori 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 500 

ml/chai; 6 chai/thùng, 

12 chai/thùng) 

010/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

247 

Minamihama

-cho, 

Fushimi-ku, 

Kyoto, Japan 

 

26 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Tokubetsu Junmai 

Yamada-Nishiki 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 720 

ml/chai, 1800 ml/chai; 

1 chai/thùng, 3 

chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

011/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

27 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki One 

Cup 

Quy cách đóng gói: 

(200 ml/chai; 12 

chai/thùng, 24 

chai/thùng, 30 

chai/thùng) 

012/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 

 

28 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Rượu Sake Ozeki 

Junmai Daiginjo Judan 

Jikomi 

Quy cách đóng gói: 

(300 ml/chai, 700 

ml/chai, 720 ml/chai, 

1800 ml/chai; 1 

chai/thùng, 3 

chai/thùng, 6 

chai/thùng, 12 

chai/thùng.) 

013/VIVAHOUS

E/2022 
20/5/2022 08/8/2022 

4-9 Imazu 

Dezaike-cho, 

Nishinomiya, 

Hyogo 663-

8227, Japan 
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29 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Bình đựng rượu sake 

bằng sứ 

Quy cách đóng gói: 

01 cái/hộp. 

014/VIVAHOUS

E/2022 
16/5/2022 08/8/2022 

12-227 

Ichinokura - 

Cho, Tajimi - 

Shi, Gifu, 

Japan 

 

30 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Cốc rượu sake bằng sứ 

Quy cách đóng gói: 

06 cái/hộp. 
 

015/VIVAHOUS

E/2022 
16/5/2022 08/8/2022 

12-227 

Ichinokura - 

Cho, Tajimi - 

Shi, Gifu, 

Japan 

 

31 

Công ty CP PP 

Vivahouse Of 

Beverage 

Thôn Ngọc Thạnh 2, 

Xã Phước An, xã 

Phước An, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

0986.358.007 

Ly rượu sake bằng 

thủy tinh 

Quy cách đóng gói: 

06 cái/hộp. 

 

016/VIVAHOUS

E/2022 
16/5/2022 08/8/2022 

1880 

Kawwai - 

Cho, Iwakara 

- Shi, Aichi, 

Japan 

 

32 

HTX Sản 

xuất dầu 

phộng Công 

Chính 

thôn Thái Thuận, xã 

Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

0397.199.425 

 
Dầu phộng 

Quy cách đóng gói: 

960 ml/chai PE 

 

01/HTXSXDP

CC/2022 
25/10/2022 18/11/2022   

33 

HTX Sản 

xuất dầu 

phộng Công 

Chính 

thôn Thái Thuận, xã 

Cát Tài, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

0397.199.425 

Dầu mè  

Quy cách đóng gói: 

480 mlg/chai PE 

02/HTXSXDP

CC /2022 
25/10/2022 18/11/2022   

34 

Công ty 

TNHH Phương 

Nguyên Việt 

Nam 

Khu phố Trường An 

1, Phường Hoài 

Thanh, Thị xã Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

02566.528.999 

Bánh tráng mè 

nướng Magica 
(Quy cách đóng gói 

55 g/túi PE) 

03/TNHHPNV

N/2022 
09/11/2022 21/11/2022   


